
HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV 
Câu 1:  Đáp án D
Phân tích:
· Vật chuyển động chậm dần với vận tốc tại giây thứ t là 
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 . Ta biết rằng quãng đường vật đi được 
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 chính là nguyên hàm của vận tốc 
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· Khi vật dừng hẳn là thời điểm t sao cho 
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. Suy ra sau khi bắt đầu chuyển động chậm dần thì vật đi thêm được trong thời gian 16s thì dừng lại.
· Vậy quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 3s trước khi dừng hẳn chính là tích phân của hàm 
[image: image5.wmf](

)

(

)

vttms

=-

16010 /

 từ 
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Hướng dẫn giải:

· Vật chuyển động chậm dần cho đến khi dừng hẳn thì 
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· Quãng đường vật đi được từ giây thứ 13 đến giây thứ 16 là
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· Vậy chọn đáp án D.

Bình luận: Trong câu hỏi này, các em cần nhớ rằng: Đạo hàm của quãng đường đi được s(t) chính là vận tốc v(t) của vật tại thời điểm t, và ngược lại, nguyên hàm của vận tốc v(t) chính là quãng đường s(t). Quãng đường đi được của vật trong khoảng thời gian nào bằng tích phân của hàm vận tốc v(t) khi biến t chạy trong khoảng thời gian đó.

Câu 2:  Đáp án A
Phân tích:

· Đề bài cho biểu thức gia tốc của vật chuyển động là 
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· Ta biết rằng vận tốc chuyển động v(t) của vật chính là nguyên hàm của gia tốc 
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· Từ đó ta lập công thức tính 
[image: image12.wmf](
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, kết hợp với điều kiện vận tốc ban đầu 
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· Suy ra công thức tính vận tốc 
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 của vật tại thời điểm t và tính được v(10).
Hướng dẫn giải:

·   Vận tốc của vật tại thời điểm t được tính theo công thức
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·   Vì vận tốc ban đầu (lúc 
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·   Vận tốc của vật chuyển động tại giây thứ 10 là 
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·   Chọn đáp án C.

Bình luận : Trong câu này các em cần nhớ:  Đạo hàm của vận tốc v(t) tại thời điểm t chính là gia tốc của vật chuyển động tại thời điểm đó.
Câu 3:  Đáp án A
Phân tích và hướng dẫn giải:

· Xe mô tô tăng tốc với gia tốc 
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· Vận tốc ban đầu (tại thời điểm 
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· Mặt khác, đạo hàm của quãng đường s(t) chính là vận tốc v(t) của xe chuyển động tại thời điểm t. Suy ra, quãng đường đi được của xe sau 10s đầu tiên bằng tích phân của hàm 
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· Chọn đáp án D.

Bình luận (nếu có):
[image: image29.wmf](
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Câu 4:  Đáp án B
Hướng dẫn giải:

· Nguyên hàm của vận tốc 
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 chính là quãng đường đi được 
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. Suy ra quãng đường đi được trong khoảng thời gian từ 
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Câu 5:  Đáp án D
Hướng dẫn giải:

· Quãng đường đi được của máy bay từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 bằng tích phân của hàm vận tốc 
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 khi 
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Câu 6:  Đáp án B
Hướng dẫn giải:

· Quãng đường đi được của vật trong 4 giây đầu tiên là
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Câu 7:  Đáp án B
Phân tích và hướng dẫn giải

· Vận tốc 
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 chính là nguyên hàm của gia tốc 
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· Tại thời điểm ban đầu 
[image: image43.wmf](
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 thì vận động viên ở tại vị trí xuất phát nên vận tốc lúc đó là 
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· Vậy công thức vận tốc là 
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· Vận tốc của vận động viên tại giây thứ 5 là 
[image: image46.wmf](
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Câu 8:  Đáp án B
Phân tích và hướng dẫn giải:

· Xem như tại thời điểm 
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 thì học sinh phóng tên lửa với vận tốc ban đầu 20m/s. Ta có 
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· Vì tên lửa chuyển động thẳng đứng nên gia tốc trọng trường tại mọi thời điểm t là 
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· Nguyên hàm của gia tốc là vận tốc nên ta có vận tốc của tên lửa tại thời điểm t là
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· Vậy vận tốc của tên lửa sau 2s là 
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Câu 9:  Đáp án C
Phân tích và hướng dẫn giải

· Độ cao của tên lửa là nguyên hàm của vận tốc, suy ra
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· Đồ thị của hàm số 
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Câu 10: Đáp án C
Phân tích và hướng dẫn giải
· Kể từ lúc đạp phanh (t = 0) đến lúc xe dừng lại thì xe đi được một quãng đường là s. Vì khoảng cách an toàn giữa 2 xe khi dừng lại tối thiểu là 1m nên người điều khiển xe máy phải bắt đầu đạp phanh khi cách xe đang dừng phía trước tối thiểu một khoảng s + 1 (m).
· Tại thời điểm 
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 thì xe bắt đầu phanh, và xe dừng lại khi vận tốc bằng 0, khi đó
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· Trong khoảng thời gian từ 
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· Vậy xe nên bắt đầu đạp phanh khi cách xe đang dừng phía trước tối thiểu một khoảng 11m để giữ khoảng cách an toàn.

Câu 11: Chọn đáp án D
Phân tích và hướng dẫn giải

· Tốc độ phát triển của vi khuẩn tại ngày thứ t là 
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· Lúc ban đầu bệnh nhân có 2000 con vi khuẩn nên
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· Số vi khuẩn sau 15 ngày là 
[image: image71.wmf](
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Câu 12: Chọn đáp án D
Phân tích và hướng dẫn giải

· Ta có 
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 là nguyên hàm của 
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· Lúc đầu bồn không chứa nước nên 
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· Vậy lượng nước bơm được sau thời gian 6 giây là 
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Câu 13: Chọn đáp án B.
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( Phân tích bài toán:

· Để tính diện tích của phần gỗ ta cần dùng ý nghĩa hình học của tích phân. 
· Đầu tiên ta cần lập phương trình đường Elip biểu thị bảng gỗ. Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho bảng gỗ này đối xứng qua 2 trục Ox và Oy.

· Theo số liệu đề cho ta có được các độ dài CD = 1m, MN = 1,5m, NP = 0,75m. 

· Đường Elip 
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 có trục nhỏ CD = 1m và đi qua điểm 
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· Diện tích gỗ cần có được tính theo công thức
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Câu 14: [image: image288.emf]y
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Chọn đáp án A.
Phân tích và hướng dẫn giải

· Ta mô hình hóa cánh cửa rào bằng hình thang cong ADCB vuông tại C và D, cung AB như hình vẽ.
· Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho 2 điểm A, B nằm trên trục Ox như hình vẽ.

· Vậy diện tích cánh cửa sẽ bằng diện tích hình chữ nhật ABCD cộng thêm diện tích miền cong AIB. Để tính diện tích miền cong AIB ta cần dùng tích phân.

· Đầu tiên ta tìm cách viết phương trình Parabol 
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· Diện tích miền cong AIB được tính bằng công thức
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· Suy ra diện tích cánh cửa là 
[image: image87.wmf](
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· Giá 1m2 cửa rào sắt giá 700.000. Vậy giá tiền cửa rào sắt là 6416666

Câu 15: Chọn đáp án A
Phân tích và hướng dẫn giải

· Gọi S(t) là số lượng vi khuẩn trong buồng cấy sau t giờ. Ta có S(t) là nguyên hàm của hàm vận tốc 
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· Số lượng vi khuẩn lúc ban đầu là 500 con nên 
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· Số vi khuẩn trong buồng cấy sau 3 giờ 
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Câu 16: Chọn đáp án B

Phân tích và hướng dẫn giải

· Gọi S(t) là quãng đường chất điểm đi được sau t giây đầu tiên. Ta có S(t) là nguyên hàm của vận tốc 
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· Dùng phương pháp nguyên hàm từng phần ta tính được
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Câu 17: Chọn đáp án C

Phân tích và hướng dẫn giải

· Số lượng máy tính từ đầu tuần thứ 3 đến hết tuần thứ 4 là:
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Câu 18: Chọn đáp án D
Phân tích và hướng dẫn giải

· Gọi 
[image: image97.wmf](
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 là dân số thế giới sau t năm tính từ 2003.

· Khi ấy theo đề ra ta có 
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· Dân số năm 2009 (ứng với t = ) là 4,5 tỷ người nên 
[image: image100.wmf](
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· Do đó 
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· Suy ra 
[image: image103.wmf](
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· Vậy dân số thế giới năm 2013 là 9,54 (tỷ người).
Câu 19: Chọn đáp án B

Phân tích và hướng dẫn giải

·  Tốc độ thay đổi số dân của thị trấn vào năm thứ t là 
[image: image104.wmf](
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. Suy ra nguyên hàm của 
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 mô tả số dân của thị trấn vào năm thứ t. Ta có
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·  Số dân của thị trấn vào năm 1970 (ứng với t = 0) là

[image: image108.wmf](

)

120

02226

05

fCC

-

=Û+=Û=

+



[image: image109.wmf](
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·  Vậy số dân của thị trấn vào năm 2008 (ứng với t = 38) là


[image: image110.wmf](
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Câu 20: Chọn đáp án C

Phân tích và hướng dẫn giải

· Gọi M(t) là số tiền có được sau t (giờ) thực hiện việc quyên góp.

· Khi ấy theo đề ta có 
[image: image111.wmf](
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· Suy ra 
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· Lúc ban đầu (t = 0) thì số tiền quyên góp là
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· Do đó 
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· Sau 5 giờ số tiền quyên góp được là
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Câu 21: Chọn đáp án B

Phân tích và hướng dẫn giải

· Vận tốc của khí hít vào được mô hình bởi công thức 
[image: image119.wmf]2
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Câu 22: Chọn đáp án  A.

Phân tích và hướng dẫn giải

· Gọi 
[image: image121.wmf](
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 là lợi nhuận phát sinh của vốn sau t năm đầu tư. Ta có 
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· Lợi nhuận phát sinh sau 10 năm đầu tiên là


[image: image124.wmf](

)

(

)

¢

=+=

òò

1010

2

00

4780

126

3

Ptdttdt

(triệu đồng).

Câu 23: Chọn đáp án  C.
Phân tích:

· Vật chuyển động chậm dần với vận tốc tại giây thứ t là 
[image: image125.wmf](
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 . Ta biết rằng quãng đường vật đi được 
[image: image126.wmf](
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 chính là nguyên hàm của vận tốc 
[image: image127.wmf](
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· Khi vật dừng hẳn là thời điểm t sao cho 
[image: image128.wmf](
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. Suy ra sau khi bắt đầu chuyển động chậm dần thì vật đi thêm được trong thời gian 16s thì dừng lại.
· Vậy quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 4s trước khi dừng hẳn chính là tích phân của hàm 
[image: image129.wmf](
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Hướng dẫn giải:

· Vật chuyển động chậm dần cho đến khi dừng hẳn thì 
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· Quãng đường vật đi được từ giây thứ 13 đến giây thứ 16 là
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Câu 24: Chọn đáp án  B.

Phân tích:

· Đề bài cho biểu thức gia tốc của vật chuyển động là 
[image: image134.wmf]atms
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· Ta biết rằng vận tốc chuyển động v(t) của vật chính là nguyên hàm của gia tốc 
[image: image135.wmf]at
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· Từ đó ta lập công thức tính 
[image: image136.wmf](
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· Suy ra công thức tính vận tốc 
[image: image138.wmf](
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 của vật tại thời điểm t và tính được v(5).
Hướng dẫn giải:

·   Vận tốc của vật tại thời điểm t được tính theo công thức

[image: image139.wmf](
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·   Vì vận tốc ban đầu (lúc 
[image: image140.wmf]t
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·   Vận tốc của vật chuyển động tại giây thứ 5 là 
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Câu 25: Chọn đáp án  C.

Phân tích và hướng dẫn giải

· Độ cao của tên lửa là nguyên hàm của vận tốc, suy ra


[image: image144.wmf](
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Vì 
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· Đồ thị của hàm số 
[image: image147.wmf](
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Câu 26: Chọn đáp án  B.

Phân tích và hướng dẫn giải

· Tốc độ phát triển của vi khuẩn tại ngày thứ t là 
[image: image151.wmf](
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. Suy ra số lượng vi khuẩn vào ngày thứ t được tính theo công thức
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· Lúc ban đầu bệnh nhân có 2000 con vi khuẩn nên
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· Số vi khuẩn sau 10 ngày là 
[image: image155.wmf](
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Câu 27: Chọn đáp án  B.

Phân tích và hướng dẫn giải

·  Ta có sau 
[image: image156.wmf]s
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 thì xe đạt vận tốc 
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·  Vận tốc mà xe đạt sau 30s là 
[image: image160.wmf]v,t
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·  Vậy quãng đường xe đi được sau khi tăng tốc 30s là 
[image: image161.wmf](
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Câu 28: Chọn đáp án  A.

Hướng dẫn giải

·  Khi kéo lò xo từ 10 cm đến 15 cm nó bị kéo căng thêm 5 cm = 0,05 m.
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[image: image163.wmf](

)

fxx

=

800

 

·  Công được sinh ra khi kéo căng lò xo từ 15 cm đến 20 cm là 
[image: image164.wmf](
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Câu 29: Chọn đáp án  B.

Hướng dẫn giải

·  Số lượng máy tính từ đầu tuần thứ 3 đến hết tuần thứ 4 là:
[image: image166.wmf](
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Câu 30: Chọn đáp án  B.

Hướng dẫn giải

·  Vận tốc của khí hít vào được mô hình bởi công thức 
[image: image167.wmf]3
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. Suy ra lượng khí hít vào sau 2 giây  là :
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Câu 31: Chọn đáp án  B.

Hướng dẫn giải

·  Ta có: 
[image: image169.wmf]250
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·  Gọi 
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 là thời gian xe hoàn thành 
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·  Ta có 
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·  Thời gian xe hoàn thành 4km đường đua là 
[image: image175.wmf]31821
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Câu 32: Chọn đáp án  C.

Hướng dẫn giải

· Ta có 
[image: image176.wmf]18
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 .Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 
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· Vậy quãng đường mà vật đi được sau 
[image: image179.wmf]10
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 kể từ lúc bắt đầu chuyển động
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Câu 33: Chọn đáp án  C.

Hướng dẫn giải

Từ hình vẽ ta chia cửa rào sắt thành 2 phần như sau:[image: image289.emf]y
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Khi đó 
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Để tính 
[image: image182.wmf]S
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 ta vận dụng kiến thức diện tích hình phẳng của tích phân.

Gắn hệ trục 
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 trong đó 
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Theo đề bài ta có đường cong có dạng hình Parabol. Giả sử 
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Khi đó: 
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Diện tích 
[image: image189.wmf](
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Câu 34: Chọn đáp án  A.

Hướng dẫn giải

·  Ta có 
[image: image190.wmf](
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·  Do đó 
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·  Ta có: 
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Câu 35: Chọn đáp án  B.

Hướng dẫn giải

·  Ta có 
[image: image196.wmf](
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·  Khi 
[image: image197.wmf](
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·  Do đó biểu thức vận tốc theo thời gian là 
[image: image198.wmf](
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Câu 36: Chọn đáp án  A.

Hướng dẫn giải

· Ta biết rằng cường độ dòng diện là lượng điện tích đi qua tiết diện vật dẫn trong một đơn vị thời gian. Nếu gọi hàm 
[image: image199.wmf](
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 biểu thị cho cường độ dòng điện thì lượng điện tích 
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· Ta có biểu thức điện tích 
[image: image202.wmf](
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· Ta có khi 
[image: image203.wmf](
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Câu 37: Chọn đáp án  D.

Hướng dẫn giải

·  Lưu ý 
[image: image205.wmf]nFFss
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·  Ta biết rằng điện tích 
[image: image206.wmf](
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 là nguyên hàm của cường độ dòng điện 
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·  Ta có 
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·  Theo giả thiết ta có 
[image: image209.wmf](
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·  Do đó 
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·  Khi 
[image: image211.wmf](

)

(

)

C

UsnV

m

--

===

2

369

22,47.102.109,882.109,882

 .

Câu 38: Chọn đáp án  A.

Phân tích và hướng dẫn giải

·  Đầu tiên ta sẽ xác định hằng số lò xo (theo đơn vị m) Ta có 
[image: image212.wmf]Fkx
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·  Do đó ta có 
[image: image214.wmf]Fx
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. Nên công sinh ra được xác định 
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Câu 39: Chọn đáp án  A.

Phân tích và hướng dẫn giải

·  Gọi x là thời gian cần thiết để người đó đạt đến tốc độ 120km/h. 

·  Ta nhận xét độ tăng vận tốc trong thời gian này cũng chính là tích phân của hàm f(t) với t = 0 đến t = x. Như vậy ta xét phương trình sau :
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Câu 40: Chọn đáp án  A.

Phân tích và hướng dẫn giải

·  Ta nhận xét nguyên hàm của f(t) và g(t) chính là hàm vận tốc của hai người.

·  Hàm vận tốc của người thứ nhất: 
[image: image218.wmf](

)

2

1

3131

ftdttdtttC

1001020010

æö

=+=++

ç÷

èø

òò

(m/s). 

·  Do vận tốc đầu của cả hai người đều là 0m/s nên 
[image: image219.wmf]1
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, vậy hàm vận tốc của người thứ nhất là: 
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·  Tương tự, hàm vận tốc của người thứ hai : 
[image: image221.wmf](
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·  Nguyên hàm của 
[image: image222.wmf](
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 là hàm quãng đường của 2 người.

·  Hàm quãng đường của người thứ nhất: 
[image: image223.wmf](
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·  Từ đây ta suy ra thời gian để người thứ nhất hoàn tất 400m là 40s.

·  Hàm quãng đường của người thứ hai: 
[image: image224.wmf](
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·  Thời gian để người thứ hai hoàn tất 400m là 50s.

·  Như vậy thời gian chênh lệch của 2 người là 10s. => đáp án B.
Câu 41: Chọn đáp án  A.

Phân tích và hướng dẫn giải

· Lúc bắt đầu đạp phanh, tức là tại thời điểm 
[image: image225.wmf]0
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 , xe máy có vận tốc 
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· Khi xe máy dừng lại tại thời điểm 
[image: image228.wmf]1
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 thì vận tốc 
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· Ta có mối liên hệ giữa 2 đại lượng biến thiên quãng đường đi được 
[image: image231.wmf](
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 và vận tốc 
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 là: Nguyên hàm của vận tốc 
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 chính là quãng đường đi được 
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. Suy ra quãng đường đi được từ lúc đạp phanh đến khi dừng lại là tích phân của hàm 
[image: image235.wmf](
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 khi thời gian t từ 0s đến 2s.
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Câu 42: Chọn đáp án  A.

Phân tích và hướng dẫn giải

· Hàm vận tốc 
[image: image237.wmf](
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 có dạng là đường Parabol có đỉnh 
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, đồng thời đi qua gốc tọa độ O(0;0), suy ra
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· Theo đồ thị thì xe bắt đầu tăng tốc lúc 
[image: image241.wmf]0
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 và đạt vận tốc cao nhất lúc 
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s nên quãng đường đi được của xe từ lúc bắt đầu tăng tốc đến lúc đạt vận tốc cao nhất
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Câu 43: Chọn đáp án  A.

Hướng dẫn giải
· Số lượng của vi khuẩn tại ngày thứ t được mô hình bởi hàm số B(t) là nguyên hàm của B’(t).
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· Số lượng vi khuẩn lúc ban đầu là 600 con trên mỗi ml nước nên
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· Suy ra hàm số biểu thị cho số lượng vi khuẩn tại ngày thứ t là
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· Số lượng vi khuẩn dưới 4000 con trên mỗi ml nước thì người bơi vẫn an toàn; và người bơi không an toàn khi 
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· Vậy sau ngày thứ 23 thì số lượng vi khuẩn sẽ là 4000 con và hồ bơi bắt đầu cần thay nước
Câu 44: Chọn đáp án  A.

Hướng dẫn giải
· Ta biết rằng chiều cao h(t) của mực nước bơm được chính là nguyên hàm của tốc độ tăng h’(t) của chiều cao mực nước. 
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· Lúc ban đầu (tại 
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· Suy ra mực nước bơm được tại thời điểm t giây là 
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· Theo giả thiết, lượng nước bơm được bằng 
[image: image253.wmf]3
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 độ sâu của hồ bơi nên ta có
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· Vậy sau khoảng thời gian 2 giờ 7 phút thì bơm được 
[image: image255.wmf]3

4

 độ sâu của hồ bơi.

Câu 45: Chọn đáp án  A.

Hướng dẫn giải
· Lượng nước lũ đã xả trong khoảng thời gian 30 phút (1800 giây) sẽ bằng
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· Vậy trong khoảng thời gian 30 phút, nhà máy đã xả một lượng nước là 17,1 triệu khối, tức là hồ chứa nước đã thoát đi 17,1 triệu khối nước.

Câu 46: Chọn đáp án  A.

Hướng dẫn giải
· Gọi 
[image: image257.wmf](
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 là số đơn vị sản phẩm mà công nhân sản xuất được sau t giờ tính từ lúc 7 giờ sáng. Ta có 
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· Số đơn vị sản phẩm người đó sản xuất được từ 8 giờ sáng 
[image: image259.wmf](
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 đến 11 giờ trưa 
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 đơn vị sản phẩm.

Câu 47: Chọn đáp án  A.

Hướng dẫn giải
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Xét đường cong cạnh bên của cái lu là đường AC và chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Khi đó ta có 
[image: image262.wmf]BCyx
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Khi đó thể tích của cái lu chính là 
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Câu 48: Chọn đáp án  C.

Hướng dẫn giải

Gắn mặt phẳng tọa độ 
[image: image264.wmf]Oxy

 trùng với mặt cắt vuông góc với hình trụ 

Ta có 
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. Nếu gọi 
[image: image266.wmf](

)

Sx

 là diện tích thiết diện của cái nêm cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục 
[image: image267.wmf]Ox

tại điểm có hoành độ bằng x.

Cụ thể 
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 là diện tích của các tam giác vuông tại đỉnh thuộc cung 
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Do đó 
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Khi đó thể tích của cái nêm bằng 
[image: image271.wmf](
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Câu 49: Chọn đáp án  B.

Hướng dẫn giải

Gắn mặt phẳng tọa độ 
[image: image272.wmf]Oxy

 trùng với mặt cắt vuông góc với hình trụ 

Ta có 
[image: image273.wmf]OB,AOB
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. Nếu gọi 
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 là diện tích thiết diện của cái nêm cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục 
[image: image275.wmf]Ox

tại điểm có hoành độ bằng x.

Cụ thể 
[image: image276.wmf](
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 là diện tích của các tam giác vuông tại đỉnh thuộc cung 
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Do đó 
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Khi đó thể tích của cái nêm bằng 
[image: image279.wmf](
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Câu 50: Chọn đáp án  A.

Hướng dẫn giải

Gắn mặt phẳng tọa độ 
[image: image280.wmf]Oxy

 trùng với mặt cắt vuông góc với hình trụ 

Ta có 
[image: image281.wmf]OB,AOB

==

0

1545

R
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 là diện tích thiết diện của cái nêm cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục 
[image: image283.wmf]Ox

tại điểm có hoành độ bằng x.

Cụ thể 
[image: image284.wmf](
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 là diện tích của các tam giác vuông tại đỉnh thuộc cung 
[image: image285.wmf]Bx

.

Do đó 
[image: image286.wmf](
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Khi đó thể tích của cái nêm bằng 
[image: image287.wmf](
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